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KẾ HOẠCH  

Kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện 

 trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 

 
Thực hiện Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh 

thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra). 

Hội đồng kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình 

đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

đập, hồ chứa của chủ đầu tư các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh theo quy 

định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của 

Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

- Kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư khắc phục các tồn tại, hạn chế, nguy cơ 

sự cố đảm bảo an toàn cho đập, hồ chứa và vùng hạ du trong mùa mưa lũ. 

- Xử lý các hành vi vi phạm hành chính về an toàn đập, hồ chứa hoặc đề 

xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền. 

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá an toàn các công trình 

đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng kiểm tra để tổ 

chức thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn đập, hồ chứa nước đối 

với các chủ đầu tư công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, cụ thể:  

+ Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa (áp dụng kiểm tra đối với các 
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công trình đưa vào vận hành từ tháng 5/2023 đến nay);  

+ Quy trình vận hành hồ chứa; 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (gồm các nội dung liên quan 

đến xả dòng chảy tối thiểu, Quy chế phối hợp vận hành giữa các chủ đầu tư thủy 

điện, thủy lợi trên lưu vực và chính quyền địa phương); 

+ Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn 

cho đập và vùng hạ du; 

+ Quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; 

+ Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa; 

+ Kiểm định an toàn đập, hồ chứa; 

+ Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước; 

+ Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; 

+ Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập; 

+ Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa; 

+ Phương án ứng phó thiên tai; 

+ Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa; 

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước. 

- Kiểm tra thực địa đập, hồ chứa thủy điện; đánh giá trực quan hiện trạng 

an toàn đập, hồ chứa, thiết bị vận hành đập như: Chuyển vị, biến dạng, nứt, vỡ, 

sạt lở mái đập, xói lở chân đập, khe van, cửa van vận hành, khe van, cửa van sửa 

chữa, khớp nhiệt, thiết bị vận hành đập, các hoạt động gây mất an toàn trong 

phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA  

1. Đối tượng kiểm tra 

Chủ đầu tư 53 công trình thủy điện đang vận hành phát điện trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, gồm các công trình thủy điện: Nậm Lụng, Nậm Cát, Nậm Mở 3, 

Bản Chát, Nậm Na 2, Huội Quảng, Lai Châu, Nậm Na 3, Hua Chăng, Nậm Thi 

2, Nậm Ban 2, Nậm Nghẹ, Nậm Cấu 2, Nậm Na 1, Mường Kim II, Nậm Bon, 

Nậm Sì Lường 1, Nậm Be, Nậm Bụm 1, Nậm Ban 1, Nậm Sì Lường 1A, Nậm 

Ban 3, Nậm Đích 1, Nậm Sì Lường 4, Hua Chăng 2, Nậm Bụm 2, Nậm Sì 

Lường 3, Nậm Pạc 2, Nậm Xí Lùng 1, Nậm So 1, Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 1A, Hua 

Bun, Nậm So 2, Pắc Ma, Pa Hạ, Pa Tần 2, Nậm Lằn, Nậm Lụm 1, Chu Va 2, 

Phiêng Lúc, Nậm Lụm 2, Nậm Nghẹ 1A, Van Hồ, Nậm Xe, Nậm Củm 3, Chàng 

Phàng, Suối Lĩnh, Mường Mít, Nậm Cuổi, Nậm Be 2, Nậm Pì, Nậm Cấu 1. 

2. Thời gian kiểm tra 
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Từ ngày 06/5/2024 đến ngày 31/5/2024. Chi tiết thời gian kiểm tra tại các 

công trình có biểu gửi kèm theo. Trong trường hợp có thay đổi về thời gian kiểm 

tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sẽ thông báo trực tiếp đến các thành viên Hội 

đồng và các chủ đầu tư thủy điện. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Hội đồng kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện của các chủ đầu tư công 

trình thủy điện trên địa bàn tỉnh đối với các quy định về an toàn đập, hồ chứa 

theo các nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 

09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện; Kiểm tra, đánh giá hiện trạng an toàn đập, hồ chứa, 

thiết bị vận hành đập trên thực địa. 

2. Chủ tịch Hội đồng: Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Hội đồng kiểm tra và xử lý những vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình 

kiểm tra; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra của Hội đồng kiểm tra.  

3. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành các hoạt động 

của Hội đồng kiểm tra trong thời gian Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.  

4. Các thành viên Hội đồng kiểm tra 

4.1. Thành viên Sở Công Thương thực hiện kiểm tra, rà soát các nội dung 

liên quan đến các quy định cụ thể: 

- Kiểm tra Kê khai đăng ký an toàn, hồ chứa. 

- Kiểm tra Quy trình vận hành hồ chứa.  

- Kiểm tra Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước.  

- Kiểm tra Xây dựng cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước. 

- Kiểm định an toàn đập, hồ chứa. 

- Kiểm tra Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa. 

- Kiểm tra Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập. 

- Kiểm tra hiện tượng chuyển vị, biến dạng, nứt, vỡ; hiện trạng làm việc 

của khe van, cửa van vận hành; khe van, cửa van sửa chữa; khớp nhiệt, thiết bị 

vận hành đập. 

- Kiểm tra các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa phải được 

cấp phép theo quy định tại các khoản i, k Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. 

- Thông báo cho các chủ đầu tư thủy điện kế hoạch làm việc của Hội đồng 

kiểm tra; tổng hợp biên bản kiểm tra và tham mưu dự thảo báo cáo kết quả kiểm 
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tra; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công; 

4.2. Thành viên Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra, rà soát các nội dung liên 

quan đến các quy định cụ thể: 

- Kiểm tra Kế hoạch, quy trình bảo trì, bảo dưỡng công trình. 

- Kiểm tra hiện tượng sạt lở mái đập, xói lở chân đập. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

4.3. Thành viên Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, rà 

soát các nội dung liên quan đến các quy định cụ thể: 

- Kiểm tra Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (gồm các nội dung liên 

quan đến xả dòng chảy tối thiểu, Quy chế phối hợp vận hành giữa các chủ đầu 

tư thủy điện, thủy lợi trên lưu vực và chính quyền địa phương). 

- Kiểm tra Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện. 

- Kiểm tra quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng. 

- Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa phải được cấp phép 

theo quy định tại các khoản c, d Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

4.4. Thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm 

tra, rà soát các nội dung liên quan đến các quy định cụ thể, gồm: 

- Kiểm tra Phương án ứng phó thiên tai trong quá trình vận hành. 

- Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa phải được cấp phép 

theo quy định tại khoản các đ, h Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

4.5. Thành viên UBND các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, 

Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và các thành viên là công chức 

của UBND các huyện thực hiện kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện trên 

địa bàn huyện quản lý đối với các nội dung liên quan đến các quy định cụ thể: 

- Kiểm tra việc lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh 

báo an toàn cho đập và vùng hạ du. 

- Kiểm tra Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa. 

- Kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ hồ chứa nước. 

- Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa phải được cấp phép 

theo quy định tại các khoản a, b, e, g Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 



5 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chủ đầu tư công trình thủy điện có trách nhiệm báo cáo các nội dung 

theo Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng kiểm tra; cung cấp tài liệu liên quan theo 

yêu cầu của Hội đồng kiểm tra; cử người đại diện theo pháp luật làm việc với 

Hội đồng kiểm tra. 

2. Các thành viên Hội đồng kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 

thực hiện các nội dung liên quan đền lĩnh vực quản lý và có trách nhiệm báo cáo 

kết quả kiểm tra với Chủ tịch Hội đồng để tổng hợp vào biên bản kiểm tra. 

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện của Hội đồng kiểm tra, đánh giá an 

toàn các công trình đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024. 

Chủ tịch Hội đồng kiểm tra yêu cầu các thành viên Hội đồng kiểm tra và các chủ 

đầu tư công trình thủy điện đang vận hành triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và    

PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 

- UBND các huyện; 

- Các thành viên Hội đồng kiểm tra; 

- Các Chủ đầu tư công trình thủy điện đang 

vận hành trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

- Lưu: VT, QLNL. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Sỹ Chín 
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